PHỤ LỤC I
Kết quả thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

	Năm
	Phương tiện đăng thông tin
	Chiến lược
	KH 05 năm
	KH hàng năm
	BC hàng năm 
	BC 03 năm
	BC công ích (Nếu có)
	BC sắp xếp, đổi mới DN
	BC quản trị & tổ chức
	BC tài chính 6 tháng
	BC tài chính năm
	BC tiền lương, thưởng

	I. CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TRÀ VINH

	2016
	Trang web Công ty
	
	X
	X
	X
	X
	
	
	X
	X
	X
	X

	
	Cổng thông tin của tỉnh
	
	X
	X
	X
	X
	
	
	X
	X
	X
	X

	
	Gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
	
	X
	X
	X
	X
	
	
	X
	X
	X
	X

	
	Cổng thông tin của BKHĐT
	
	
	
	X
	X
	
	
	X
	X
	X
	X

	2017
	Trang web Công ty
	
	X
	X
	X
	X
	
	
	X
	X
	X
	X

	
	Cổng thông tin của tỉnh
	
	X
	X
	X
	X
	
	
	X
	X
	X
	X

	
	Gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
	
	X
	X
	X
	X
	
	
	X
	X
	X
	X

	
	Cổng thông tin của BKHĐT
	
	X
	X
	X
	X
	
	
	X
	X
	X
	X

	2018
	Trang web Công ty
	
	X
	X
	X
	X
	
	
	X
	X
	X
	X

	
	Cổng thông tin của tỉnh
	
	X
	X
	X
	X
	
	
	X
	X
	X
	X

	
	Gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
	
	X
	X
	X
	X
	
	
	X
	X
	X
	X

	
	Cổng thông tin của BKHĐT
	
	X
	X
	X
	
	
	
	X
	X
	X
	X

	2019
	Trang web Công ty
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	X
	X
	X
	X

	
	Cổng thông tin của tỉnh
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	X
	X
	X
	X

	
	Gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	X
	X
	X
	X

	
	Cổng thông tin của BKHĐT
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	X
	X
	X
	X

	II. CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÀ VINH
	

	2016
	Trang web Công ty
	
	
	X
	X
	
	X
	
	
	X
	X
	X

	
	Cổng thông tin của tỉnh
	
	
	X
	X
	
	X
	
	
	X
	X
	X

	
	Gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
	
	
	X
	X
	
	X
	
	
	X
	X
	X

	
	Cổng thông tin của BKHĐT
	
	
	X
	X
	
	X
	
	
	X
	X
	X

	2017
	Trang web Công ty
	
	
	X
	X
	
	X
	
	
	X
	X
	X

	
	Cổng thông tin của tỉnh
	
	
	X
	X
	
	X
	
	
	X
	X
	X

	
	Gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
	
	
	X
	X
	
	X
	
	
	X
	X
	X

	
	Cổng thông tin của BKHĐT
	
	
	X
	X
	
	X
	
	
	X
	X
	X

	2018
	Trang web Công ty
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X
	X
	X

	
	Cổng thông tin của tỉnh
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X
	X
	X

	
	Gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X
	X
	X

	
	Cổng thông tin của BKHĐT
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	X
	X
	X
	X

	2019
	Trang web Công ty
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cổng thông tin của tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cổng thông tin của BKHĐT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _GoBack]PHỤ LỤC II
Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp có vốn nhà nước 
do Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh quản lý giai đoạn 2015-2019
	STT
	Chỉ tiêu
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017
	Năm 2018
	Năm 2019
	Ghi chú

	I. Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết

	1
	Vốn điều lệ
	510.260
	510.260
	346.300
	346.300
	346.300
	

	2
	Vốn nhà nước tại DN
	410.020
	346.300
	346.300
	346.300
	346.300
	

	3
	Doanh thu
	1.644.324
	1.967.386
	2.150.849
	2.563.705
	3.018.434
	

	4
	Lợi nhuận sau thuế
	168.123
	253.585
	282.212
	315.194
	345.253
	

	5
	Nộp ngân sách
	782.792
	812.224
	999.139
	1.133.303
	1.226.961
	

	II. Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi

	1
	Vốn điều lệ
	523.925
	523.925
	523.925
	523.876
	523.876
	Doanh thu chủ yếu từ hoạt động công ích do Nhà nước đặt hàng

	2
	Vốn nhà nước tại DN
	523.925
	523.925
	523.925
	523.876
	523.876
	

	3
	Doanh thu
	18.186
	23.987
	22.517
	64.833
	95.764
	

	4
	Lợi nhuận sau thuế
	76
	198
	149
	88
	25
	

	5
	Nộp ngân sách
	375
	461
	351
	111
	172
	

	III. Công ty cổ phần Công trình đô thị

	1
	Vốn điều lệ
	17.781
	17.500
	17.500
	17.500
	17.500
	Hoàn thành CPH tháng 3/2016

	2
	Vốn nhà nước tại DN
	17.781
	11.200
	11.200
	11.200
	11.200
	

	3
	Doanh thu
	32.695
	34.363
	31.113
	44.834
	55.351
	

	4
	Lợi nhuận sau thuế
	2.562
	3.415
	4.952
	5.240
	6.245
	

	5
	Nộp ngân sách
	5.114
	5.472
	3.459
	5.213
	8.019
	

	IV. Công ty cổ phần Cấp thoát nước

	1
	Vốn điều lệ
	102.027
	145.979
	145.979
	145.979
	145.979
	Hoàn thành CPH tháng 11/2016

	2
	Vốn nhà nước tại DN
	105.149
	120.197
	120.197
	120.197
	120.197
	

	3
	Doanh thu
	62.954
	62.239
	87.656
	91.245
	97.229
	

	4
	Lợi nhuận sau thuế
	3.482
	4.023
	10.200
	11.155
	12.449
	

	5
	Nộp ngân sách
	5.666
	6.557
	11.043
	14.937
	15.376
	





3

